
Thứ Buổi Tiết 1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6 2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 2A6 3A1 3A2 3A3 3A4 3A5 4A1 4A2 4A3 4A4 5A1 5A2 5A3

1 Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Thể dục Thể dục Thể dục
4

5 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Toán Toán Toán Toán Toán Toán TĐ + KC TĐ + KC TĐ + KC TĐ + KC TĐ + KC
6

1 Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

3 Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Tin học Tin học Tin học Tin học Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật

4 Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học

5 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC
6

1 Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Anh LS-ĐL LS-ĐL LS-ĐL

3 Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc

4 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức CT + Tập 
viết

CT + Tập 
viết

CT + Tập 
viết

CT + Tập 
viết

CT + Tập 
viết

5 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC Toán Toán Toán Toán Toán
6

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt

2 Toán Toán Toán Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh

3 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức KC + CT KC + CT KC + CT KC + CT KC + CT KC + CT Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học Âm nhạc Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Anh Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật

4 Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Âm nhạc Âm nhạc Đạo đức Đạo đức Đạo đức

5 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán
6

1 Mĩ thuật Đạo đức Mĩ thuật Mĩ thuật Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Toán

2 Đạo đức Mĩ thuật Đạo đức Đạo đức Mĩ thuật LS - ĐL LS - ĐL LS - ĐL LS - ĐL Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật Tin học Tiếng Anh Tin học

4 Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật Tiếng Anh Tin học Tiếng Anh

5 Toán Toán Toán Toán Toán Toán TLV TLV TLV TLV TLV TLV TLV TLV TLV TLV TLV
6
1

2 Toán Toán Toán Toán Toán Toán

3 Tiếng Anh Tiếng Anh

4 Tiếng Anh Tiếng Anh

5 Tiếng Anh

6 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Toán Toán Toán Toán Toán
7

CN Tố
i

5 Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết

sá
ng

UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỜI KHÓA BIỂU - NĂM HỌC 2019 - 2020
Học kì II - Thực hiện từ ngày 6/4/2020 (dành cho chương trình dạy học từ xa trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19)
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      UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỨ Buổi Thời gian Tiết 1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6
8h30 - 9h05 1 Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật

2
14h30 - 15h05 3 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH

4
19h15 - 19h50 5 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần

6
8h30 - 9h05 1 Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc

2
3
4

19h15 - 19h50 5 Toán Toán Toán Toán Toán Toán
6

8h30 - 9h05 1 Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục
2

14h30 - 15h05 3 Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công
4

19h15 - 19h50 5 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần
6
1
2

14h30 - 15h05 3 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức
4

19h15 - 19h50 5 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần
6
1
2
3
4

19h15 - 19h50 5 Toán Toán Toán Toán Toán Toán
6

19h15 - 19h50 5 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần
6

19h15 - 19h50 5 Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết Tập viết
6

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 - năm học 2019 - 2020
Học kì II - Thực hiện từ ngày 6/4/2020

 (dành cho chương trình dạy học từ xa trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19)
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SHCM online: 9h - 10h sáng thứ 6 hàng tuần
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      UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỨ Buổi Thời gian Tiết 2A1 2A2 2A3 2A4 2A5 2A6
1
2

14h30 - 15h05 3 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH
4

19h25 - 20h00 5 Toán Toán Toán Toán Toán Toán
6
1

9h10 - 9h45 2 Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc
3
4

19h25 - 20h00 5 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc
6
1
2

14h30 - 15h05 3 Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật
15h10 - 15h45 4 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức
19h25 - 20h00 5 LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC

6
1
2

14h30 - 15h05 3 KC + CT KC + CT KC + CT KC + CT KC + CT KC + CT
4

19h25 - 20h00 5 Toán Toán Toán Toán Toán Toán
6
1
2

14h30 - 15h05 3 Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục
15h10 - 15h45 4 Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công
19h25 - 20h00 5 TLV TLV TLV TLV TLV TLV

6
1

9h00 - 9h35 2 Toán Toán Toán Toán Toán Toán
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 - Năm học 2019 - 2020
Học kì II - Thực hiện từ ngày 6/4/2020

 (dành cho chương trình dạy học từ xa trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19)
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SHCM online: 9h - 10h sáng thứ 6 hàng tuần
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      UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỨ Buổi Thời gian Tiết 3A1 3A2 3A3 3A4 3A5
1
2

14h30 - 15h05 3 Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục
4

19h25 - 20h00 5 TĐ + KC TĐ + KC TĐ + KC TĐ + KC TĐ + KC
6
1
2

14h30 - 15h05 3 Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc
15h10 - 15h45 4 Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công
19h25 - 20h00 5 LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC

6
1
2

14h30 - 15h05 3 TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH
15h10 - 15h45 4

CT + Tập 
viết

CT + Tập 
viết

CT + Tập 
viết

CT + Tập 
viết

CT + Tập 
viết

19h25 - 20h00 5 Toán Toán Toán Toán Toán
6
1
2

14h30 - 15h05 3 Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học
15h10 - 15h45 4 Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
19h25 - 20h00 5 Toán Toán Toán Toán Toán

6
8h30 - 9h05 1 Mĩ thuật Đạo đức Mĩ thuật Mĩ thuật Đạo đức
9h10 - 9h45 2 Đạo đức Mĩ thuật Đạo đức Đạo đức Mĩ thuật

3
4

19h25 - 20h00 5 TLV TLV TLV TLV TLV
6

14h30 - 15h05 1 Tiếng Anh Tiếng Anh
15h10 - 15h45 2 Tiếng Anh Tiếng Anh
15h50 - 16h25 3 Tiếng Anh
19h25 - 20h00 4 Toán Toán Toán Toán Toán

5
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Học kì II - Thực hiện từ ngày 6/4/2020
 (dành cho chương trình dạy học từ xa trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19)
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 - Năm học  2019 - 2020
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SHCM online: 10h - 11h sáng thứ 6 hàng tuần
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      UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỨ Buổi Thời gian TIẾT 4A1 4A2 4A3 4A4
8h30 - 9h05 1 Toán Toán Toán Toán
9h10 - 9h45 2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
14h30 - 15h05 3 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức

4
5
6

8h30 - 9h05 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
9h10 - 9h45 2 Toán Toán Toán Toán
14h30 - 15h05 3 Tin học Tin học Tin học Tin học
15h10 - 15h45 4 Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học

5
6

8h30 - 9h05 1 Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt
9h10 - 9h45 2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Anh
14h30 - 15h05 3 Thể dục Thể dục Thể dục Thể dục

4
5
6

8h30 - 9h05 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
9h10 - 9h45 2 Toán Toán Toán Toán
14h30 - 15h05 3 Âm nhạc Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Anh
15h10 - 15h45 4 Tiếng Anh Tiếng Anh Âm nhạc Âm nhạc

5
6

8h30 - 9h05 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
9h10 - 9h45 2 LS - ĐL LS - ĐL LS - ĐL LS - ĐL
14h30 - 15h05 3 Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật
15h10 - 15h45 4 Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật

5
6
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THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 - Năm học 2019 - 2020
Học kì II - Thực hiện từ ngày 6/4/2020

 (dành cho chương trình dạy học từ xa trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19)
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SHCM online: 14h - 15h chiều thứ 6 hàng tuần
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      UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

THỨ Buổi Thời gian Tiết 5A1 5A2 5A3
8h30 - 9h05 1 Toán Toán Toán
9h10 - 9h45 2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
14h30 - 15h05 3 Thể dục Thể dục Thể dục

4
5
6

8h30 - 9h05 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
9h10 - 9h45 2 Toán Toán Toán
14h30 - 15h05 3 Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật
15h10 - 15h45 4 Khoa học Khoa học Khoa học

5
6

8h30 - 9h05 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
9h10 - 9h45 2 LS-ĐL LS-ĐL LS-ĐL
14h30 - 15h05 3 Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc

4
5
6

8h30 - 9h05 1 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt
9h10 - 9h45 2 Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh
14h30 - 15h05 3 Mĩ thuật Mĩ thuật Mĩ thuật
15h10 - 15h45 4 Đạo đức Đạo đức Đạo đức

5
6

8h30 - 9h05 1 Toán Toán Toán
9h10 - 9h45 2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
14h30 - 15h05 3 Tin học Tiếng Anh Tin học
15h10 - 15h45 4 Tiếng Anh Tin học Tiếng Anh

5
6

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 - Năm học 2019 - 2020
Học kì II - Thực hiện từ ngày 6/4/2020

 (dành cho chương trình dạy học từ xa trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19)
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SHCM online: 15h - 16h chiều thứ 6 hàng tuần
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